Biểu số 3
BẢNG CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
	TT
	Nội dung
	Điểm

	1
	Nhóm tiêu chuẩn chung
	95

	1.1
	Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động xã hội trong đoàn viên, người lao động. Thực hiện đúng chính sách đối với lao động nữ theo quy định.
	10

	1.2
	Có biện pháp tập hợp, kiến nghị giải quyết kịp thời những khó khăn, bức xúc của đoàn viên và người lao động; phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động; tham gia giải quyết các tranh chấp lao động, không để xảy ra bức xúc, đơn thư vượt cấp kéo dài chậm đề xuất giải quyết. 
	13

	1.3
	Có ít nhất 95% người lao động đã gia nhập Công đoàn đến thời điểm đánh giá, xếp loại; có sổ theo dõi quản lý đoàn viên, cán bộ công đoàn theo quy định.  
	8

	1.4
	Có ít nhất 70% trở lên số tổ công đoàn (nếu có) được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	7

	1.5
	Có kế hoạch công tác năm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho ủy viên ban chấp hành; kiện toàn ban chấp hành và cán bộ công đoàn theo đúng quy định.         
	8

	1.6
	Triển khai kế hoạch hoạt động đã ban hành; có quy chế hoạt động và tổ chức sinh hoạt ban chấp hành theo quy định. Thực hiện chế độ thông tin về hoạt động công đoàn đầy đủ, chính xác và kịp thời với công đoàn cấp trên, đoàn viên và người lao động.
	8

	1.7
	Có sổ ghi chép đầy đủ nội dung, diễn biến các cuộc họp công đoàn; lưu trữ và cung cấp kịp thời các tài liệu liên quan đến hoạt động công đoàn.
	8

	1.8
	Tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.
	8

	1.9
	Giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng bồi dưỡng kết nạp vào Đảng (đối với đơn vị có đoàn viên công đoàn chưa là đảng viên); Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng.
	3

	1.10
	Không có đoàn viên vi phạm kỷ luật lao động; không có đoàn viên vi phạm pháp luật, quy định của Nhà nước bị phát hiện, xử lý.
	7

	1.11
	Vận động đoàn viên, người lao động đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc và đời sống; tích cực tham gia hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện; xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn về văn hóa.
	7

	1.12
	Tổ chức vận động đoàn viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện thi đua yêu nước, các phòng trao thi đua do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, các cuộc vận động do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động; thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác (có nội dung và kết quả cụ thể).
	8

	2
	Nhóm tiêu chuẩn điểm thưởng
	5

	2.1
	Có sáng kiến, báo cáo kinh nghiệm được nghiệm thu hoặc được công đoàn cấp trên công nhận về đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động.
	2

	2.2
	Tổ chức sinh hoạt công đoàn theo định kỳ; Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo với công đoàn cấp trên. Thu nộp đoàn phí công đoàn đúng quy định.
	2

	2.3
	Có thành tích xuất sắc trong các hoạt động do công đoàn cấp trên trực tiếp tổ chức, phát động.
	1


1. Kết quả tự chấm điểm:

Tổng số điểm đạt được:……điểm.

2. Tự đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động:
Công đoàn bộ phận đơn vị …….xếp loại……………..
3. Điều kiện xem xét, lựa chọn Công đoàn bộ phận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”:

	TT
	Điều kiện
	CĐCS tự đánh giá

	
	
	Có
	Không có

	1
	Không xảy ra ngừng việc tập thể hoặc đình công trái pháp luật
	
	

	2
	Không có tai nạn lao động chết người tại nơi làm việc do lỗi chủ quan
	
	

	3
	Không có đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức là cán bộ chủ chốt vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên
	
	


	
	TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH

(ký tên, đóng dấu)


1

